
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

HỒNG TÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG KÊ CHI TIẾT XE MÔ TÔ BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ LIỆU 

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 694/QĐ-ĐGHT ngày 30/12/2025 của Công ty ĐGHD Hồng Tâm) 

 

TT SỐ QĐ 

CƠ QUAN 

BAN 

HÀNH 

NHÃN 

HIỆU 
SỐ LOẠI 

BIỂN 

SỐ 

MÀU 

SƠN 

SỐ KHUNG, SỐ MÁY NGUYÊN 

THỦY 
TÌNH TRẠNG, CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN 

TỔNG 

TRỊ GIÁ 

(VNĐ) 

HÌNH THỨC 

XỬ LÝ 

1.  
01/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 LUVIAS 

38T1-
3059 

XANH 
VÀNG 

SK: RLCL44S10AY 008948 
SM:44S1-007811 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

2.  
02/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
LONCIN LONCIN 

37H6-

8629 
NÂU 

SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC 

SM: LC150FMG*02110418* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

3.  

04/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

LIFAN LIFAN 
75R1-
2101 

NÂU 
SK: FUM7X001021 (BỊ ĐỤC LẠI) 
SM: OEMGS001021 (BỊ ĐỤC LẠI) 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

4.  
05/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HALIM 
DREAM 

 

38F5-
2934 

NÂU 
SK: BỊ HOEN GỈ 
SM:BỊ HOAN GỈ 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

5.  
07/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

38N3-
2201 

ĐỎ 
ĐEN 

SK:RLCS5C6307Y029591 
SM: 5C63-029591 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

6.  
08/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 WAVE α 

38F7-
3124 

XANH 
SK: VTHPCH0022A012938 

SM: VTHHH152FMH012938 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

7.  
09/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

38K1-
008.91 

ĐỎ 
ĐEN 

SK: RLCS5C630AY422232 
SM: 5C63-422283 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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8.  
11/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 MAXIMO 

38L1-
2135 

ĐEN 
SK:RLCM23B208Y003960 

SM:23B2-003960 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

9.  
12/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA HONDA 
29G1-
236.10 

XANH 
SK: RLHHC1207BY453338 

SM: HC12E-3253430 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

10.  
13/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
CPI 

 

DREAM 

 

38F2-

5582 
NÂU 

SK: LTBXG81B0Y2099795 

SM: 150FMG*00014987* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

11.  
14/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM SYM 
38F2-
4822 

XANH 
SK: VDNFMA10C14T400921 

SM: GU400921 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

12.  
15/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 

ATILLA 

 

38P1-
029.07 

ĐỎ 
SK: RLGKA12HDBD059810 

SM: VMVTBB-D059810 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

13.  
16/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA YAMAHA 
38N3-
9824 

ĐỎ 
SK: RLCS5C6308Y072009 

SM: 5C63-072009 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

14.  
18/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

37L9-
7965 

ĐEN 
SK: RLCN2B5206Y118300 

SM: 2B52-118300 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

15.  
19/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 WAVE  α 
38AM-

006.14 
ĐEN 

SK: RPEVCBJPELA485833 

SM: LC150FMG*00678863* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

16.  

20/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

ATTILA ATTILA 
38C1-
025.32 

ĐEN 
SK: RLGKA12MDBD014635 

SM: VMVT3D-D014635 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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17.  
21/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

DEHAN 

 
DREAM 

 

38N1-
2650 

NÂU 
SK: VDMDCG015DM013739 

SM:VDMD1000051239 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

18.  
23/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 JUPITER 

38M1-
113.01 

ĐỎ 
SK: RLCJ5VT105Y088322 

SM: 5VT1-88322 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

19.  
24/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 JUPITER 
38N6-

8408 
ĐEN 

SK: RLCJ5B9509Y042724 

SM: 5B95-042724 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

20.  
26/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA HONDA 
59C2-
498.02 

GHI 
TRẮNG 

SK: RLHHC09026Y197597 
SM: HC09E-6197534 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

21.  
28/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 

ANGEL 
100 

37K6-
4657 

GHI 
XÁM 

SK: VMEKCG013ME016746 
SM: VMEVA2016746 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

22.  
29/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

38M1-
1352 

TRẮNG 
SK: RLCS5C6309Y269290 

SM:5C63-269333 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

23.  
30/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

CPI 

 
HONDA 

 

38F9-
3363 

NÂU 
SK: VKDDCG013KD008170 
SM: 150FMG-3*02802963* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 

24.  
31/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

SUZUKY 

 HAYATE 
38Z1-

1528 
ĐEN 

SK: RLSCF4EE090146425 

SM: F4A5-155184 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

25.  

32/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38P1-
074.27 

ĐỎ 
SK: RLCN1DB10CY040278 

SM: 1DB1-040286 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 
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26.  
33/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SUZUKY 
 VIVA R 

52K6-
0577 

XANH 
SK: BE44E-VN112614 
SM: E413-VN112614 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 

27.  
34/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

LANDA LANDA 
37L6-
4424 

XANH 
SK: VTHWCH024TH*105947* 
SM: VTHHH152FMH105947 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 

28.  
35/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

SYM 

 ATTILA 
38F8-

5157 
TRẮNG 

SK: VMETGJ013ME005558 

SM: VMEM9B005558 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

29.  
36/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA HONDA 
38T1-
2135 

XANH 
ĐEN 

SK: RLHJC4309AY018210 
SM: JC43E-0819930 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

30.  
37/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 DREAM 

38M1-
234.55 

NÂU 
SK: DR100*10227698* 

SM: 1P50FMG-3*10227698* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và gỉ sét 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

31.  
39/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 ATTILA 

38P1-
367.45 

ĐEN 
SK: RLGH125GD7D030172 

SM: VMM9BE-D030172 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

32.  
40/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

72K8-
5696 

ĐEN 
SK: RLCN2B5207Y140702 

SM: 2B52-140702 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

33.  
41/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

SYM 

 

ATTILA 

 

29U5-

0492 
TRẮNG 

SK: RLGH125DD5D012383 

SM: VMM9BC-D012383 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

34.  

42/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 WAVE 

38X1-
049.72 

ĐEN 
SK: RLHJC4322BY472494 

SM: JC43E-6426727 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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35.  
43/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 GRAVITA 

38P1-
104.99 

 
ĐEN 

SK: RLCJ5B940CY136280 
SM: 5B94-136284 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

36.  
44/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

DEALIM DEALIM 
37H7-
3125 

NÂU 
SK: VHSPCG0071H000772 

SM: CT100E1953524 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

37.  
45/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
WARLIKE WARLIKE 

38H9-

5322 
ĐEN 

SK: BỊ HOEN GỈ 

SM:VDGZS152FMH-WL*00002938* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

38.  
46/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA HONDA 
38F5-
1874 

ĐỎ 
SK: NF110MT-0014005 

SM: NF110MTE-0014005 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

39.  
47/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

LATINA 
(XE MÁY 

ĐIỆN) 

LATINA 

(XE MÁY 
ĐIỆN) 

38MĐ1-
049.23 

ĐEN 
SK: RPBY4TPVNKVP02149 

SM: HFT60V800WA1-191200346 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

40.  
48/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

 
 

HALLEY 

38H3-
8607 

NÂU 
SK: VDMDCG024DM002917 

SM:VUMDMYG150FMG*4V102917* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

41.  
50/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

MAJESTY MAJESTY 
38F8-
9690 

NÂU 
SK: VTTDCG023TT*084801* 
SM: VTT1P50FMG*084801* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 

42.  
51/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 DREAM 
20N7-

1595 
NÂU 

SK: C100M-0398226 

SM: C100ME-0398226 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

43.  

52/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

LONCIN 
 

WAVE  α 

 

38F5-
5134 

XANH 
SK: VG110 81275290 

SM: LC150FMG*01432222* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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44.  
53/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

93B1-
024.07 

ĐEN 
ĐỎ 

TRẮNG 

SK:RLCS5C630BY496180 
SM: 5C63-496226 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

45.  
55/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

38M1-
2630 

ĐỎ 
SK: RLCS5C630AY301023 

SM: 5C63-301083 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

46.  
56/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 SIRIUS 
38H7-

1873 
ĐỎ 

SK: RLCS3S3106Y045599 

SM: 3S31-045599 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

47.  
57/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SUZUKY 
 VIVA 

38H1- 
1693 

XANH 
SK: RLSBE4AB040123680 

SM: E438-VN123680 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

48.  
58/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

DAEHAN DAEHAN 
38N3-
9730 

NÂU 
SK: RMDDCG4MD81018349 

SM: VDMD100-10033099 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

49.  
59/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

ESPERO 
 KITAFU 

38AX-
004.10 

TRẮNG 
ĐEN 

SK: RPEVCBJPELA489062 
SM: VDEJQ139FMB-C489062 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

50.  
60/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

33R3-
5382 

ĐEN 
SK: RLCS5C6308Y105760 

SM: 5C63-105760 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

51.  
62/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
SHARK SHARK 

38M1-

2899 
NÂU 

SK: RLGBA12AD9D005595 

SM: VMWBA-D005595 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

52.  

63/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 WAVE S 

38P1-
041.80 

ĐEN 
SK: RLHHC12088Y584982 

SM: HC12E-0177765 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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53.  
64/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA SIRIUS 
38H8-
8868 

ĐỎ 
SK: RLCS5C6106Y014225 

SM: 5C61-014225 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

54.  
66/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38T1-
0525 

ĐEN 
SK:RLCN22S209Y057457 

SM: 22S2-057455 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

55.  
67/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 BLADE 
38M1-

276.13 

ĐEN 

ĐỎ 

SK: RLHJA3634GY102420 

SM:JA36E-0579978 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

56.  
69/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HON DA 
 DREAM 

47F1-
6901 

NÂU 
SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC 

SM: C100MNE-0105977 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

57.  
70/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

29R2-
5666 

XANH 
SK: 5HU2-12782 
SM: 5HU2-12782 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

58.  
72/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38U1-
1629 

TRẮNG 
ĐEN 

SK: RLCN5P1109Y091556 
SM: 5P11-091555 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

59.  
73/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

DREAM 
 

ORIEHTA
L 

38F7-
9471 

NÂU 
SK:VPDDCG013PD005311 

SM: VPD0R150FMG*00005311 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 

60.  
74/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 SIRIUS 
38AN-

008.08 

ĐEN 

ĐỎ 

SK: RMNSCBRN4JH001861 

SM: VHL139FMBVT-3201861 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

61.  

75/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 ATTILA 

38F1-
025.38 

ĐEN 
SK: RLGH125NDAD017065 

SM: VMVTFB-D017065 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 



8 

 

62.  
76/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

38N2-
0228 

ĐEN 
SK: RLCS5C6107Y115178 

SM: 5C61-115178 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

63.  
78/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 JUPITER 

38H8-
5806 

ĐEN 
SK: RLCJ2S1106Y028927 

SM: 2S11-028927 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

64.  
79/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 SIRIUS 
37H7-

4758 
XANH 

SK: 5HU2-15972 

SM: 5HU2-15972 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

65.  
80/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA FUTURE 
38M1-
084.43 

ĐEN 
NÂU 

SK: RLHJC5319CY047790 
SM: JC54E-0110788 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

66.  
81/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 LIBERTG 

38F1-
011.33 

XANH 
SK: *RP8M73100BV028923* 

SM: M731M*4023121* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

67.  
82/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

DAEHAN DAEHAN 
29R8-
6272 

NÂU 
SK: VDMPCG0011M007058 

SM: DGE100-1007058 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

68.  
83/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 ATTILA 

38P1-
446.78 

ĐEN 
SK: RLGH125ND9D008079 

SM:VMVTFB-D008079 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 

69.  
84/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA HONDA 

38F7-

3419 
NÂU 

SK: VMEPCG00221084676 

SM: SD084352 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 Bán đấu giá 

phế liệu 

70.  

85/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

XMEN 
 

XMEN 

(XE MÁY 
ĐIỆN) 

KHÔN
G BIỂN 

ĐEN 
SK: RM5YBEKVNJJ202650 
SM: JL60V800WA18040861 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 Bán đấu giá 
phế liệu 
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71.  
88/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SUZUKI 
 SMASH 

38H1-
1264 

XANH 
SK: RLSBE49L040136432 

SM: E432-VN136432 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

72.  
90/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 TAURUS 

38M1-
041.54 

ĐEN 
ĐỎ 

SK: RLCS16S30BY010061 
SM: 16SB-034916 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

73.  
91/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

SUZUKI 

 VIVA 
38H1-

7732 
XANH 

SK: RLSBE4AA040109486 

SM: E435-VN109486 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

74.  
96/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA SIRIUS 
38H7-
3664 

TRẮNG 
ĐEN 

SK:RLCS3S3106Y053446 
SM: 3S31-053446 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

75.  
98/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 TAURUS 

38U1-
0896 

ĐEN 
SK: RLCS16S209Y092727 

SM: 16S2-092723 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

76.  
99/QĐ-TT 

ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 

 

DREAM 

38N3-
6549 

NÂU 
SK: RNUDCGUMN7A150549 

SM: VLF1P50FMG-3*70150549* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

77.  
100/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

JAPA JAPA 
38AP-
000.36 

VÀNG 
SK: RN8DCB3N89B410003 
SM: VZS139FMB*410003* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

78.  
101/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

GUIDA 

 WAVE α 
38H7-

7035 
XANH 

SK: RRKWCHXUM5X040048 

SM: VTTJL1P52FMH*040048* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

79.  

102/QĐ-

TT ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 LX 

38M1-
5553 

TRẮNG 
SK: RLCN5P110AY250549 

SM: 5P11-250550 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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80.  
103/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA SIRIUS 
38M1-
212.44 

XANH 
SK: RLCS5C6H0GY239613 

SM: 5C6H-239624 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

81.  
105/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 ATTILA 

38N1-
4455 

BẠC 
SK: RLGH125HD7D012247 

SM: VMM9BF-D012247 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

82.  
106/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
DAEHAN DAEHAN 

37G1-

045.25 
NÂU 

SK: RMDWCG2UM51001175 

SM: VDMD100-10012175 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

83.  
107/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 JUPITER V 

29T6-
9823 

XANH 
SK: RLCJ5VT104Y058035 

SM: 5VT1-58035 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

84.  
108/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38T1-
3283 

TRẮNG 
SK: RLCN5P110BY347097 

SM: 5P11-347100 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

85.  
110/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 ATTILA 

38N2-
4567 

ĐEN 
SK:RLGH125HD7D015884 

SM: VMM9BF-D015884 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

86.  
112/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SHARK SHARK 
38P1-
8258 

NÂU 
SK: RLGBA12AD9D002116 

SM: VMWBA-D002116 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

87.  
113/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
YAMAHA JUPITER 

38H9-

0396 
NÂU 

SK: VYA-J5VT14YA037972 

SM: 5VT1-37972 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

88.  

115/QĐ-

TT ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA GRAVITA 
38P1-
7176 

 
SK: 0032159 (BỊ ĐỤC LẠI) 
SM: 0032159 (BỊ ĐỤC LẠI) 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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89.  
116/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM SYM 
38H3-
5724 

XANH 
SK: RLGXA10CD5H365546 

SM: VMEVA 2365546 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

90.  
117/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

ATZ 
 WAVE α 

38H9-
7480 

ĐỎ 
SK: RLPWCHZUM6B001334 
SM: VTMFU152FMHA004934 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

91.  
119/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

LONCIN 

 DREAM 
KHÔN

G BIỂN 

ĐỎ 

TRẮNG 

SK: VNAPCG00113-000360 

SM: LC150FMG*02052268* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

92.  
120/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA AIR 
BLADE 

38P1-
031.21 

NÂU 
SK: RLHJF2701BY859168 

SM: JF27E-1058498 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

93.  
121/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38H2-
7243 

ĐEN 
SK: RLCN2B5607Y017297 

SM: 2B56-017297 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

94.  
123/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 DREAM 

38F8-
3105 

NÂU 
SK: VPJPCG012PJ*013460* 

SM: VPJL1P50FMG*013460* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

95.  
125/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

LONCIN 
 DREAM II 

38F3-
2935 

NÂU 
SK: VLKPCG012LK*023605* 

SM: BỊ TẨY XÓA 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

96.  
126/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
DAEHAN DAEHAN 

76V2-

0174 
NÂU 

SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC 

SM: DGE100-1017109 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

97.  

127/QĐ-

TT ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

43R2-
4708 

ĐEN 
SK: RLCN22S209Y063145 

SM: 22S2-063143 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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98.  
128/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA YAMAHA 
38P1-
580.41 

ĐỎ 
SK: RLCJ5VT205Y113144 

SM: 5VT2-113144 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

99.  
130/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

CPI CPI 
38P1-
096.97 

NÂU 
SK:KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC 

SM: 150FMG*01011718* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

100.  
131/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

SYM 

 ATTILA 
38K1-

163.02 
ĐỎ 

SK: RLGKA11DDDD012120 

SM: VMVUAD-D012120 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

101.  
132/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

PIAGGIO VESPA 
38P1-
112.22 

ĐEN 
SK: *RP8M66500CV009620* 

SM: M669M*5010601* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

102.  
133/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 WAVE α 

19U1-
5172 

TRẮNG 
SK: RRKWCH2UM7XK01308 

SM: VTT452FMH*001308* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

103.  
134/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA HONDA 
52KA-
4517 

TRẮNG 
SK: AF63-1302155 

SM: AF63E-1020446 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

104.  
135/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

LIFAN 
 DREAM 

37H4-
1921 

NÂU 
SK: LWGXCHL*10260181* 
SM: 1P50FMG-3*10265971* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

105.  
136/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
YAMAHA EXCITER 

38C1-

104.57 
XANH 

SK: RLCE55P10DY287335 

SM: 55P1-287351 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

106.  

137/QĐ-

TT ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 DREAM 

38F7-
8485 

NÂU 
SK: WY100*00057647* 

SM: WYJ150FMG*00057647* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 
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107.  
138/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA 
 LEAD 

38P1-
010.60 

TRẮNG 
SK: RLHJF240XBY623042 

SM: JF24E-0589902 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

108.  
140/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

60B5-
165.44 

ĐỎ 
SK: RLCS5C6408Y682695 

SM: 5C64-682558 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

109.  
141/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 CYGNUS 
38T1-

0794 
ĐEN 

SK: *LYMTJAA488A719339* 

SM: ZY151QMI-2*08718518* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

110.  
143/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

XE MÁY 

ĐIỆN 
(KHÔNG 
NHÃN 
HIỆU) 

XE MÁY 
ĐIỆN 

(KHÔNG 

NHÃN 
HIỆU) 

38MĐ1-
019.90 

XANH 
SK: RPFYBEYVNGHX01597 

SM: DS12-60V160601597 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

111.  
145/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

CX 
 

CX 

SANDA 

20N1-
7040 

ĐỎ 
SK: RMVWCH3MV71238069 
SM: VZS152FMH*238069* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

112.  
146/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38N3-
8288 

ĐEN 
SK: RLCN22S208Y016950 

SM: 22S2-016950 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

113.  
147/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

 DREAM 
34K4-
5476 

NÂU 
SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC 

SM:  LC150FMG*20001499* 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

114.  
148/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA WAVE RS 
43M1-
5401 

XANH 
SK:RLHJC4324AY131810 

SM: JC43E-5591946 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

115.  
149/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

HONDA WAVE RS 
38AX-
004.28 

ĐEN 
SK: RL9BCBRUMLBL03372 
SM: VBL139FMBTA303372 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 



14 

 

116.  
150/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 SIRIUS 

69M1-
125.41 

ĐỎ 
ĐEN 

SK:RLCS5C6K0GY311832 
SM: 5C6K-311834 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

117.  
152/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 

SYM 

 

38M1-
033.55 

NÂU 
SK: RLGCA11DDBD006013 

SM: VMVWAD-D006013 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

118.  
153/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 NOUVO 
38P1-

208.24 
ĐEN 

Sk: RLCN1DB10EY215896 

SM: 1DB1-215904 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

119.  
154/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA JUPITER 
38P1- 
202.25 

ĐEN 
SK: RLCJ1PB30DY044666 

SM: 1PB3-044678 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

120.  
155/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SYM 
 ATTILA 

38M1-
066.24 

ĐỎ 
SK: RLGKA11DDCD005675 

SM: VMVUAD-D005675 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

121.  
157/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 
 NOUVO 

38N6-
4261 

NÂU 
SK: RLCN5P1109Y051651 

SM: 5P11-051661 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 
phế liệu 

122.  
158/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

DETEC DETEC 
36AA-
507.54 

TRẮNG 
SK: RPEVCB4PEHA404541 

SM: VDEJQ139FMB-3404541 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

123.  
159/QĐ-
TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
DAELIM DAELIM 

KHÔN

G BIỂN 
NÂU 

SK: LX100*01120859* 

SM: VDM1000018741 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 
cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 
400.000 

Bán đấu giá 

phế liệu 

124.  

160/QĐ-

TT ngày 
25/11/2024 

Công an 
TP Hà Tĩnh 

SAVAHA SAVAHA 
43S4-
4834 

ĐEN 

SK: VTTWCH0B4UM004356 

SM: VTTJL1P52FMH-K004356 (SỐ BỊ 
ĐỤNG LẠI) 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 
trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

400.000 
Bán đấu giá 

phế liệu 

 

 


